
CÔNG TY TNHH THIỆP ĐỨC QUYỀN 

 Địa chỉ: 34-36-38-40 Đường 3122 Phạm Thế Hiển,F 7, Q8 , TP.HCM

Điện thoại: (028) 66862598 - (028) 66862599

Email: ducquyencards@gmail.com           Website: www.ducquyencards.com

Kính gởi : Qúy Khách Hàng

  của Cty Đức Quyền được áp dụng từ ngày 01/08/2025 như sau : 

Mã Vạch (nếu 

yêu cầu)
Hình Đại Diện

TÊN MẶT 

HÀNG
QUY CÁCH

SỐ LƯỢNG 

MẪU
ĐƠN VỊ TÍNH GIÁ BÁN SỈ Giá lẻ

8935086010037

Thiệp Thủ 

Công SN Đại 

Lớn 14 x19 cm 13 mẫu cái

11,200 
(+VAT= 

12,096đ)

20,741 
(+VAT= 

22,400đ)

8935086010044

Thiệp Thủ 

Công SN Đại 

Vuông 16 x16 cm 10 mẫu cái

11,200 
(+VAT= 

12,096đ)

20,741 
(+VAT= 

22,400đ)

8935086010051

Thiệp Thủ 

Công SN Lớn 12 x17 cm 13 mẫu cái

8,200 
(+VAT= 

8,856đ)

15,185 
(+VAT= 

16,400đ)

8935086010068

Thiệp Thủ 

Công SN 

Vuông 13.5 x13.5 cm 10 mẫu cái

8,200 
(+VAT= 

8,856đ)

15,185 
(+VAT= 

16,400đ)

8935086010075

Thiệp Thủ 

Công SN 

Trung 10.2 x15.2 cm 14 mẫu cái

7,200 
(+VAT= 

7,776đ)

13,333 
(+VAT= 

14,400đ)

8935086010082

Thiệp Thủ 

Công SN Nhỏ 10.5 x10.5 cm 14 mẫu cái

6,100 
(+VAT= 

6,588đ)

11,296 
(+VAT= 

12,200đ)

8935086010099

Thiệp Thủ 

Công SN Mini 6 x 9.5 cm 18 mẫu v ỉ 50 cái

3,600 
(+VAT= 

3888đ)

6,667 
(+VAT= 

7200đ)

8935086097977

Thiệp In SN 

Vỉ 6.25 x 7.2 cm 22 mẫu vỉ 60 cái

1,300 
(+VAT= 

1,404đ)

2,407 
(+VAT= 

2,600đ)

8935086011096

Thiệp In SN 

Lớn 12 x17 cm 20 mẫu cái

2,400 
(+VAT= 

2,592đ)

4,444 
(+VAT= 

4,800đ)

Zalo:090 2344 718

Cty TNHH Thiệp Đức Quyền xin gửi đến Quý khách hàng bảng báo giá thiệp Chúc mừng

MS : WEBSITE

Cập nhật 28-12-2025

BẢNG GIÁ THIỆP CHÚC MỪNGBẢNG GIÁ THIỆP CHÚC MỪNG

1- Thiệp Sinh nhật( S.nhật, cám ơn, wedding…)



8935086011102

Thiệp In SN 

Dài Trung 9 x16 cm 20 mẫu cái

2,000 
(+VAT= 

2,160đ)

3,704 
(+VAT= 

4,000đ)

8935086011119

Thiệp In SN 

Dài Ốm 5.25 x 17 cm 12 mẫu cái

1,500 
(+VAT= 

1,620đ)

2,778 
(+VAT= 

3,000đ)

8935086018026

Thiệp Cắt 

laser SN Vỉ 6.7x7.8 cm 23 mẫu cái

3,000 
(+VAT= 

3,240đ)

5,556 
(+VAT= 

6,000đ)

8935086019016

Thiệp Cắt 

Laser SN Lớn 12 x17 cm 18 mẫu cái

5,600 
(+VAT= 

6,048đ)

10,370 
(+VAT= 

11,200đ)

8935086019023

Thiệp Cắt 

Laser SN 

Vuông 13.8 x13.8 cm 20 mẫu cái

5,600 
(+VAT= 

6,048đ)

10,370 
(+VAT= 

11,200đ)

8935086024980
Thiệp Khắc Gỗ 

Trung 9,6 x15 cm 24 mẫu cái

11,200 
(+VAT= 

12,096đ)

20,741 
(+VAT= 

22,400đ)

8935086024997
Thiệp Treo Bế 

Hình Lớn 12 x15 cm 9 mẫu
Mẫu mới

(Cột 10 thiệp)

3,600 
(+VAT= 

3,888đ)

6,667 
(+VAT= 

7,200đ)

Mã Vạch (nếu 

yêu cầu)
Hình Đại Diện

TÊN MẶT 

HÀNG
QUY CÁCH

SỐ LƯỢNG 

MẪU
ĐƠN VỊ TÍNH GIÁ BÁN SỈ Giá lẻ

2 893508602152

Thiệp Mời 

Túi 

16x10cm(xấp 

4)

16x10 cm 8 mẫu Xấp
4,700 
(+VAT= 

5,076đ)

8,704 
(+VAT= 

9,400đ)

8935086018019 Thiệp Mời In 3 Laù (xấp 4)8.8x13 cm 18 mẫu

Xấp
4,700 
(+VAT= 

5,076đ)

8,704 
(+VAT= 

9,400đ)

8935086020517

Thiệp Mời Túi 

Lót Đơn (xấp 

4) 10.5x16cm 18 mẫu

Xấp
4,700 
(+VAT= 

5,076đ)

8,704 
(+VAT= 

9,400đ)

8935086010105

Thiệp Mời In 

Răng cưa 8.5 x12 cm 8 mẫu

Xấp
4,700 
(+VAT= 

5,076đ)

8,704 
(+VAT= 

9,400đ)

2- Thiệp Mời Sinh nhật( Mời S.nhật, tân gia…)



8935086010129

Thiệp Mời In 

Kiểu Túi 

Vuông 13x10cm 9 mẫu

Xấp
4,700 
(+VAT= 

5,076đ)

8,704 
(+VAT= 

9,400đ)

8935086010143

Thiệp Mời In 

Kiểu Túi Dài 7.5 x 15 cm 10 mẫu

Xấp
4,700 
(+VAT= 

5,076đ)

8,704 
(+VAT= 

9,400đ)

8935086013014

Thiệp Mời Bế 

Nổi 3D Dài 7.5 x 15 cm 12 mẫu

Xấp
4,700 
(+VAT= 

5,076đ)

8,704 
(+VAT= 

9,400đ)

8935086014523

Thiệp Mời In 

Dài 2014 6.8x19cm 9 mẫu

Xấp
4,700 
(+VAT= 

5,076đ)

8,704 
(+VAT= 

9,400đ)

8935086014530

Thiệp Mời In 

Vuông 2014 12x12cm 8 mẫu

Xấp
4,700 
(+VAT= 

5,076đ)

8,704 
(+VAT= 

9,400đ)

8935086014691

Thiệp Mời 

Pop-up Dài 7.7x15.4cm 10 mẫu

Xấp
5,700 
(+VAT= 

6,156đ)

10,556 
(+VAT= 

11,400đ)

8935086024973

Thiệp Mời Bế 

Hình (xấp 2) Nhiều Kích Thước 24 mẫu

Xấp
4,700 
(+VAT= 

5,076đ)

8,704 
(+VAT= 

9,400đ)

Mã Vạch (nếu 

yêu cầu)
Hình Đại Diện

TÊN MẶT 

HÀNG
QUY CÁCH

SỐ LƯỢNG 

MẪU
ĐƠN VỊ TÍNH GIÁ BÁN SỈ Giá lẻ

8935086014301

Thiệp Pop-up 

SN Đại

15.5 X 15.5 & 

13.6X19 cm 5 mẫu cái

37,000 
(+VAT= 

39,960đ)

68,519 
(+VAT= 

74,000đ)

8935086014202

Thiệp Pop-up 

SN Lớn 12x17cm 5 mẫu cái

19,000 
(+VAT= 

20,520đ)

35,185 
(+VAT= 

38,000đ)

8935086014608

Thiệp Pop-up 

SN Trung 10.2x15.2cm 15 mẫu cái

13,000 
(+VAT= 

14,040đ)

24,074 
(+VAT= 

26,000đ)

8935086014509

Thiệp Pop-up 

SN Nhỏ 12x12cm 13 mẫu cái

13,000 
(+VAT= 

14,040đ)

24,074 
(+VAT= 

26,000đ)

3- Thiệp Nổi Pop-up SN( S.nhật, cám ơn, wedding…)



Maõ Vaïch (neáu 

yeâu caàu)
Hình Ñại Diện

TEÂN MAËT 

HAØNG
QUY CAÙCH

SOÁ 

LÖÔÏNG 

MAÃU

ÑÔN VÒ 

TÍNH

giá sỉ

( đã có VAT)

Giá lẻ

(đã có VAT)

8935086023709

Thiệp Thủ 

Công 20-10 

Lớn 12 x17 cm

10 Mẫu
(4 mẫu 2025 

và 6 mẫu cũ) cái

8,200 
(+VAT= 

8,856đ)

15,185 
(+VAT= 

16,400đ)

8935086024713

Thiệp Thủ 

Công 20-10 

Trung
10,2 x15,2 cm

12 Mẫu
(4 mẫu 2025 

và 8 mẫu cũ) cái

7,200 
(+VAT= 

7,776đ)

13,333 
(+VAT= 

14,400đ)

8935086023730

Thiệp In Giấy 

Gân MT 20-

10 Lớn 12 x17 cm

16 Mẫu
(6 mẫu 2025 

và 10 mẫu 

cũ) cái

2,400 
(+VAT= 

2,592đ)

4,444 
(+VAT= 

4,800đ)

Mã Vạch (nếu 

yêu cầu)
Hình Đại Diện

TÊN MẶT 

HÀNG
QUY CÁCH

SỐ LƯỢNG 

MẪU
ĐƠN VỊ TÍNH GIÁ BÁN SỈ Giá lẻ

8935086010150

Thiệp Thủ 

Công 20-11 

Lớn 12 x17 cm

16 mẫu (4 

mẫu mới và 

12 Mẫu cũ) cái

8,200 
(+VAT= 

8,856đ)

15,185 
(+VAT= 

16,400đ)

8935086010167

Thiệp Thủ 

Công 20-11 

Trung 10.5 x15 cm

15 mẫu (4 

mẫu mới và 

11 Mẫu cũ) cái

7,200 
(+VAT= 

7,776đ)

13,333 
(+VAT= 

14,400đ)

8935086010174

Thiệp Thủ 

Công 20-11 

Nhỏ 10.5 x10.5 cm

15 mẫu (4 

mẫu mới và 

11 Mẫu cũ) cái

6,100 
(+VAT= 

6,588đ)

11,296 
(+VAT= 

12,200đ)

8935086010181

Thiệp In 20-

11 Lớn 13 x18 cm

20 mẫu (5 

mẫu mới và 

15 Mẫu cũ) cái

2,400 
(+VAT= 

2,592đ)

4,444 
(+VAT= 

4,800đ)

8935086010198

Thiệp In 20-

11 Dài trung 9 x17 cm

24 mẫu (6 

mẫu mới và 

18 Mẫu cũ) cái

2,000 
(+VAT= 

2,160đ)

3,704 
(+VAT= 

4,000đ)

3B- Thiệp Phụ Nữ 20-10

4- Thiệp Thầy Cô 20-11



Mã Vạch (nếu 

yêu cầu)
Hình Đại Diện

TÊN MẶT 

HÀNG
QUY CÁCH

SỐ LƯỢNG 

MẪU
ĐƠN VỊ TÍNH GIÁ BÁN SỈ Giá lẻ

8935086097441

Thiệp Thủ 

Công Noel 

Đại Lớn 14 x19 cm

10 Mẫu

(4 mẫu mới 

và 6 mẫu cũ) cái

11,200 
(+VAT= 

12,096đ)

20,741 
(+VAT= 

22,400đ)

8935086097496

Thiệp Thủ 

Công Noel 

Lớn 12 x17 cm

10 Mẫu

(4 mẫu mới 

và 6 mẫu cũ) cái

8,200 
(+VAT= 

8,856đ)

15,185 
(+VAT= 

16,400đ)

8935086097502

Thiệp Thủ 

Công Noel 

Trung 10.2 x15.2 cm

10 Mẫu

(4 mẫu mới 

và 6 mẫu cũ) cái

7,200 
(+VAT= 

7,776đ)

13,333 
(+VAT= 

14,400đ)

8935086097519

Thiệp Thủ 

Công Noel 

Nhỏ 10.5 x10.5 cm

10 Mẫu

(4 mẫu mới 

và 6 mẫu cũ) cái

6,100 
(+VAT= 

6,588đ)

11,296 
(+VAT= 

12,200đ)

8935086097526

Thiệp Thủ 

Công Noel 

Mini 6 x 9.5 cm

12 Mẫu

(6 mẫu mới 

và 6 mẫu cũ)

( 1 vỉ 50 cái) cái

3,600 
(+VAT= 

3,888đ)

6,667 
(+VAT= 

7,200đ)

8935086010273

Thiệp In Noel 

Lớn 13 x18 cm

10 Mẫu

(4 mẫu mới 

và 6 mẫu cũ) cái

2,600 
(+VAT= 

2,808đ)

4,815 
(+VAT= 

5,200đ)

8935086011263

Thiệp In Noel 

Dài Ốm 5.25 x 17 cm

10 Mẫu

(4 mẫu mới 

và 6 mẫu cũ) cái

1,500 
(+VAT= 

1,620đ)

2,778 
(+VAT= 

3,000đ)

Mã Vạch (nếu 

yêu cầu)
Hình Đại Diện

TÊN MẶT 

HÀNG
QUY CÁCH

SỐ LƯỢNG 

MẪU
ĐƠN VỊ TÍNH GIÁ BÁN SỈ Giá lẻ

8935086014615

Thiệp Pop-up 

Noel Lớn 12x17cm 5 mẫu cái

19,000 
(+VAT= 

20,520đ)

35,185 
(+VAT= 

38,000đ)

8935086014622

Thiệp Pop-up 

Noel Trung 10.2x15.2cm 5 mẫu cái

13,000 
(+VAT= 

14,040đ)

24,074 
(+VAT= 

26,000đ)

8935086014639

Thiệp Pop-up 

Noel Nhỏ 12x12cm 5 mẫu cái

13,000 
(+VAT= 

14,040đ)

24,074 
(+VAT= 

26,000đ)

5- Thiệp Giáng Sinh

6- Thiệp Pop-up Giáng Sinh



Mã Vạch (nếu 

yêu cầu)
Hình Đại Diện

TÊN MẶT 

HÀNG
QUY CÁCH

SỐ LƯỢNG 

MẪU
ĐƠN VỊ TÍNH GIÁ BÁN SỈ Giá lẻ

8935086097533

Thiệp Thủ 

Công Tết Đại 

Lớn 14 x19 cm

16 Mẫu (gồm 

3 mẫu mới và 

13 mẫu cũ) cái

11,200 
(+VAT= 

12,096đ)

20,741 
(+VAT= 

22,400đ)

8935086097540

Thiệp Thủ 

Công Tết Lớn 12 x17 cm

10 Mẫu (gồm 

3 mẫu mới và 

7 mẫu cũ) cái

8,200 
(+VAT= 

8,856đ)

15,185 
(+VAT= 

16,400đ)

8935086097557

Thiệp Thủ 

Công Tết 

Trung 10.2 x15.2 cm

12 Mẫu (gồm 

3 mẫu mới và 

9 mẫu cũ) cái

7,200 
(+VAT= 

7,776đ)

13,333 
(+VAT= 

14,400đ)

8935086097564

Thiệp Thủ 

Công Tết Nhỏ 10.5 x10.5 cm

14 Mẫu (gồm 

4 mẫu mới và 

10 mẫu cũ) cái

6,100 
(+VAT= 

6,588đ)

11,296 
(+VAT= 

12,200đ)

8935086012192

Thiệp In Tết 

Đại Lớn 14 x19 cm 11 Mẫu cái

3,700 
(+VAT= 

3,996đ)

6,852 
(+VAT= 

7,400đ)

8935086097588

Thiệp In Tết 

Lớn
13 x18 cm  & 

12x17cm 13 Mẫu cái

2,600 
(+VAT= 

2,808đ)

4,815 
(+VAT= 

5,200đ)

8935086097595

Thiệp In Tết 

Dài
10 x20 cm  & 

10x19.2cm 14 Mẫu cái

2,600 
(+VAT= 

2,808đ)

4,815 
(+VAT= 

5,200đ)

8935086097601

Thiệp In Tết 

Vuông 15 x15 cm 16Mẫu cái

2,600 
(+VAT= 

2,808đ)

4,815 
(+VAT= 

5,200đ)

8935086097618

Thiệp In Tết 

Nhỏ 7.5 x15 cm 11 Mẫu cái

1,800 
(+VAT= 

1,944đ)

3,333 
(+VAT= 

3,600đ)

7- Thiệp Tết



Mã Vạch (nếu 

yêu cầu)
Hình Đại Diện

TÊN MẶT 

HÀNG
QUY CÁCH

SỐ LƯỢNG 

MẪU
ĐƠN VỊ TÍNH GIÁ BÁN SỈ Giá lẻ

8935086024836

Bao lì xì đại-

Giấy kim 

tuyến-xấp 3

9 x17 cm

14 Mẫu 

(gồm 8 mẫu 

mới và 6 

mẫu cũ) Xấp 3 cái

6,700 
(+VAT= 

7,236đ)

12,407 
(+VAT= 

13,400đ)

8935086017135

Bao lì xì đĐại 

9x17cm 9 x17 cm

36 Mẫu 

(gồm 9 mẫu 

mới và 27 

mẫu cũ) Xấp 5 cái

6,700 
(+VAT= 

7,236đ)

12,407 
(+VAT= 

13,400đ)

8935086017142

Bao lì xì lớn 

8x16cm 8 x15.8 cm

30 Mẫu 

(gồm 14 

mẫu mới và 

16 mẫu cũ) Xấp 5 cái

5,700 
(+VAT= 

6,156đ)

10,556 
(+VAT= 

11,400đ)

8935086017159

Bao lì xì trung 

8x11.5cm 8 x11.5 cm

22 Mẫu 

(gồm 7 mẫu 

mới và 15 

mẫu cũ) Xấp 5 cái

4,700 
(+VAT= 

5,076đ)

8,704 
(+VAT= 

9,400đ)

Mã Vạch (nếu 

yêu cầu)
Hình Đại Diện

TÊN MẶT 

HÀNG
QUY CÁCH

SỐ LƯỢNG 

MẪU
ĐƠN VỊ TÍNH GIÁ BÁN SỈ Giá lẻ

8935086097748

Thiệp Thủ 

Công 14-2 

Đại Lớn 14 x19 cm 5 mẫu cái

11,200 
(+VAT= 

12,096đ)

20,741 
(+VAT= 

22,400đ)

8935086098288

Thiệp Thủ 

Công 14-2 

Đại Vuông 16 x16 cm 5 mẫu cái

11,200 
(+VAT= 

12,096đ)

20,741 
(+VAT= 

22,400đ)

8935086097755

Thiệp Thủ 

Công 14-2 

Trung 10.2 x15.2 cm 5 mẫu cái

7,200 
(+VAT= 

7,776đ)

13,333 
(+VAT= 

14,400đ)

8935086013243

Thiệp 14-2 

Nổi Pop-up 

Vuông 13.1 x13.5 cm 4 mẫu cái

13,000 
(+VAT= 

14,040đ)

24,074 
(+VAT= 

26,000đ)

8935086013250

Thiệp 14-2 

Nổi Pop-up 

Đại Vuông 15.5 x15.5 cm 4 mẫu cái

22,000 
(+VAT= 

23,760đ)

40,741 
(+VAT= 

44,000đ)

9- Thiệp Tình Nhân 14-2

Bộ mẫu bao lì xì - Bán đại trà - Mới ( gồm 36 Mẫu mới mỗi mẫu 1 cái : Kim tuyến 6, Đại 9, lớn 14, Trung 7 cái): 50,000đ + VAT= 54,000đ)

8- Bao lì xì



Mã Vạch (nếu 

yêu cầu)
Hình Đại Diện

TÊN MẶT 

HÀNG
QUY CÁCH

SỐ LƯỢNG 

MẪU
ĐƠN VỊ TÍNH GIÁ BÁN SỈ Giá lẻ

8935086097762

Thiệp Thủ 

Công 8-3 Đại 

Lớn 14 x19 cm

4 mẫu mới, 

5 Maãu Cũ cái

11,200 
(+VAT= 

12,096đ)

20,741 
(+VAT= 

22,400đ)

8935086099025

Thiệp Thủ 

Công 8-3 Đại 

Vuông 16 x16 cm 5 Maãu cái

11,200 
(+VAT= 

12,096đ)

20,741 
(+VAT= 

22,400đ)

8935086097779

Thiệp Thủ 

Công 8-3 Lớn 12 x17 cm

4 mẫu mới, 

5 Maãu Cũ cái

8,200 
(+VAT= 

8,856đ)

15,185 
(+VAT= 

16,400đ)

8935086097786

Thiệp Thủ 

Công 8-3 

Trung 10.2 x15.2 cm

4 mẫu mới, 

5 Maãu Cũ cái

7,200 
(+VAT= 

7,776đ)

13,333 
(+VAT= 

14,400đ)

8935086097793

Thiệp Thủ 

Công 8-3 Nhỏ 10.5 x10.5 cm

4 mẫu mới, 

5 Maãu Cũ cái

6,100 
(+VAT= 

6,588đ)

11296 
(+VAT= 

12200đ)

8935086099063

Thiệp In 8-3 

Lớn 13 x18 cm

8 mẫu mới, 

5 Maãu Cũ cái

2,400 
(+VAT= 

2,592đ)

4,444 
(+VAT= 

4,800đ)

8935086099070

Thiệp In 8-3 

Dài trung 9 x12 cm

8 mẫu mới, 

6 Maãu Cũ cái

2,000 
(+VAT= 

2,160đ)

3,704 
(+VAT= 

4,000đ)

Rất mong được sự hợp tác của quý khách hàng

Giảm 40% nếu đơn hàng bán lẻ có giá trị từ 2,000,000đ tới 2,500,000đ

Giá lẻ: Nếu không đủ điều kiện tính giá bán sỉ thì sẽ tính theo giá lẻ. Khi đó tuỳ vào giá trị của đơn 

hàng tính theo giá lẻ mà sẽ được quy định giảm giá như sau:

Đơn hàng bán lẻ có giá trị tối thiểu là 200.000đ

Giảm 10% nếu đơn hàng bán lẻ có giá trị từ 500,000đ tới 1,000,000đ

Giảm 20% nếu đơn hàng bán lẻ có giá trị từ 1,000,000đ tới 1,500,000đ

Tính bằng giá sỉ nếu đơn hàng bán lẻ có giá trị từ 2,500,000đ trở lên.

* Giá áp dụng: 

=> Lập phiếu tính tiền sẽ tính đơn giá hoặc phí chưa VAT, Luôn cộng thêm VAT phía dưới phiếu tính tiền. 

   ( giá chưa VAT màu đen để khách hàng dò với phiếu giao hàng, giá có VAT màu đỏ là số tiền thực thanh toán khi đã 

thêm VAT).

* Giá áp dụng: 

=> Lập phiếu tính tiền sẽ tính đơn giá hoặc phí chưa VAT, Luôn cộng thêm VAT phía dưới phiếu tính tiền. 

   ( giá chưa VAT màu đen để khách hàng dò với phiếu giao hàng, giá có VAT màu đỏ là số tiền thực thanh toán khi đã 

thêm VAT).

Giảm 30% nếu đơn hàng bán lẻ có giá trị từ 1,500,000đ tới 2,000,000đ
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